	
	



	SIÊU TỐC LUYỆN ĐỀ

GV: PHẠM THỊ HƯƠNG

ĐỀ SỐ 01

	ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA
NĂM HỌC: 2019 – 2020

MÔN: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian phát đề


Câu 1. Trâu tiêu hóa được xenlulôzơ có trong thức ăn là nhờ enzim của


A. vi sinh vật cộng sinh trong dạ con
B. tuyến tụy


C. tuyến gan

D. tuyến nước bọt

Câu 2. Quần thể nào sau đây có sự biến động số lượng cá thể không theo chu kì?


A. Khi nhiệt độ xuống dưới 
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 thì số lượng ếch nhái giảm mạnh.


B. Số lượng cá cơm vùng biển Peru biến động khi có dòng nước nóng chảy qua.


C. Chim cu gáy xuất hiện nhiều vào mùa hè.


D. Muỗi xuất hiện nhiều vào mùa mưa.

Câu 3. Sinh vật nào sau đây cho cặp NST giới tính cái là XX và giới tính đực là XO?


A. Châu chấu.

B. Chim


C. Bướm.

D. Ruồi giấm.

Câu 4. Cơ chế di truyền nào sau đây không sử dụng nguyên tắc bổ sung?


A. Nhân đôi ADN.

B. Phiên mã.


C. Hoàn thiện mARN.

D. Dịch mã.

Câu 5. Từ một phôi cừu có kiểu gen AaBb, bằng phương pháp cấy truyền phôi có thể tạo ra cừu non có kiểu gen


A. aabb.
B. aaBB.
C. AAbb.
D. AaBb.

Câu 6. Theo vĩ độ, rừng rụng lá ôn đới (rừng lá rộng rụng theo mùa) là khu sinh học phân bố ở vùng nào?


A. Ôn đới.
B. Nhiệt đới.
C. Bắc cực.
D. Cận bắc cực.

Câu 7. Tài nguyên nào sau đây là tài nguyên tái sinh?


A. Khoáng sản.
B. Rừng.
C. Dầu mỏ.
D. Than đá.

Câu 8. Đặc điểm nào không đúng khi nói về nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu trong cây?


A. Có thể thay thế được bởi bất kỳ nguyên tố nào.


B. Nguyên tố mà thiếu nó cây không hoàn thành được chu trình sống.


C. Không thể thay thế được bởi bất kì nguyên tố nào khác.


D. Phải tham gia trực tiếp vào quá trình chuyển hóa vật chất trong cơ thể.

Câu 9. Trong quần thể có xuất hiện thêm alen mới là kết quả của nhân tố tiến hóa nào sau đây?


A. Chọn lọc tự nhiên.

B. Giao phối không ngẫu nhiên.

 
C. Đột biến.

D. Các yếu tố ngẫu nhiên.

Câu 10. Khi nói về hoạt động của hệ tuần hoàn ở thú, phát biểu nào sau đây sai?


A. Tim co dãn tự động theo chu kì là nhờ hệ dẫn truyển tim.


B. Khi tâm thất trái co, máu từ tâm thất trái được đẩy vào động mạch phổi.


C. Khi tâm nhĩ co, máu được đẩy từ tâm nhĩ xuống tâm thất.


D. Loài có khối lượng cơ thể lớn thì có số nhịp tim/phút ít hơn loài có khối lượng cơ thể nhỏ.

Câu 11. Khi nói về huyết áp, phát biểu nào sau đây đúng?


A. Khi tim dãn tạo huyết áp tâm thu.


B. Khi tim co tạo huyết áp tâm trương.


C. Huyết áp chỉ thay đổi khi lực co tim thay đổi.


D. Huyết áp là áp lực của máu tác dụng lên thành mạch.

Câu 12. Khi nói về sự phân bố cá thể trong quần thể, phát biểu nào sau đây đúng?


A. Trong mỗi quần thể, sự phân bố cá thể một cách đồng đều xảy ra khi môi trường không đồng nhất và cạnh tranh cùng loài diễn ra khốc liệt.


B. Về mặt sinh thái, sự phân bố cá thể cùng loài một cách đồng đều trong môi trường có ý nghĩa giảm sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể.


C. Phân bố đồng đều là dạng trung gian của phân bố ngẫu nhiên và phân bố theo nhóm.


D. Phân bố theo nhóm là kiểu phân bố ít phổ biến nhất vì khi phân bố theo nhóm thì sinh vật dễ bị kẻ thù tiêu diệt.

Câu 13. Cách li địa lí có vai trò quan trọng trong tiến hóa vì


A. cách ly địa lí giúp duy trì sự khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen giữa các quần thể gây nên bởi các nhân tố tiến hóa.


B. điều kiện địa lí khác nhau là nguyên nhân trực tiếp gây ra sự biến đổi trên cơ thể sinh vật.


C. điều kiện địa lí khác nhau sản sinh ra các đột biến khác nhau dẫn đến hình thành loài mới.


D. cách li địa lí là nguyên nhân trực tiếp làm xuất hiện sự cách li sinh sản.

Câu 14. Khi nói về kích thước quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây đúng? 


A. Kích thước quần thể luôn giống nhau giữa các quần thể cùng loài.


B. Kích thước quần thể chỉ phụ thuộc vào mức độ sinh sản và mức độ tử vong của quần thể.


C. Nếu kích thước quần thể vượt quá mức tối đa thì mức độ cạnh tranh giữa các cá thể sẽ tăng cao.


D. Nếu kích thước quần thể xuống mức tối thiểu mức độ sinh sản của quần thể sẽ tăng lên.

Câu 15. Cá rô phi ở nước ta có giới hạn về nhiệt độ là: 
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 đến 
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, cá chép có giới hạn về nhiệt độ là: 
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 đến 
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. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Cá chép có khả năng phân bố hẹp hơn cá rô phi.


B. Cả hai loài này đều sinh trưởng tốt nhất vào mùa đông.


C. Cả hai loài này đều có khả năng phân bố rộng.


D. Cá chéo có khả năng phân bố rộng hơn cá rô phi.

Câu 16. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, khi nói về nhân tố tiến hóa có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Nếu có sự di - nhập gen chắc chắn làm giảm alen của quần thể.

II. Nếu quần thể chịu tác động của các yếu tố ngẫu nhiên có thể làm nghèo vốn gen của quần thể.

III. Nếu quần thể chịu tác động của đột biến có thể xuất hiện alen mới.

IV. Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu gen làm biến đổi tần số alen của quần thể.


A. 4
B. 3
C. 1
D. 2

Câu 17. Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, ở đại nào làm xuất hiện thực vật có hoa?


A. Đại nguyên sinh.
B. Đại Tân Sinh.
C. Đại cổ sinh.
D. Đại Trung sinh.

Câu 18. Xét 4 quần thể của cùng một loài sống ở 4 hồ cá tự nhiên. Tỉ lệ % cá thể của mỗi nhóm tuổi ở mỗi quần thể như sau:

	Quần thể
	Tuổi trước sinh sản
	Tuổi sinh sản
	Tuổi sau sinh sản

	Số 1
	40%
	40%
	20%

	Số 2
	65%
	25%
	10%

	Số 3
	16%
	39%
	45%

	Số 4
	25%
	50%
	25%


Theo suy luận lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Quần thể số 1 thuộc dạng quần thể suy thoái.

II. Quần thể số 4 thuộc dạng quần thể ổn định.

III. Quần thể số 2 có kích thước đang tăng lên.

IV. Quần thể số 3 có mật độ cá thể đang tăng lên.


A. 3.
B. 2.
C. 1.
D. 4.

Câu 19. Trong trường hợp các gen phân li độc lập, tác động riêng rẽ và các gen trội lặn hoàn toàn, phép lai 
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 cho tỉ lệ kiểu hình A-bbD- ở đời con là


A. 9/32
B. 3/32
C. 9/16
D. 27/64

Câu 20. Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây sai?


A. Đột biến thay thế 1 cặp nuclêôtit có thể không làm thay đổi tỉ lệ (A + T)/(G + X) của gen.


B. Đột biến điểm có thể không gây hại cho thể đột biến.


C. Đột biến gen có thể làm thay đổi số lượng liên kết hiđrô của gen.


D. Những cơ thể mang alen đột biến đều là thể đột biến.

Câu 21. Một loài thực vật có bộ NST 
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. Trên mỗi cặp NST xét 1 gen có 2 alen. Quan sát một nhóm cá thể có đột biến số lượng NST ở cặp số 1, thu được 36 kiểu gen đột biến. Đây là dạng đột biến


A. thể một
B. thể bốn
C. thể ba
D. thể một kép

Câu 22. Một loài thực vật, cho 2 cây (P) đều dị hợp tử về 2 cặp gen cùng nằm trên 1 căp NST giao phấn với nhau, thu được 
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. Cho biết các gen liên kết hoàn toàn. Theo lí thuyết, 
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 có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen?


A. 3.
B. 5.
C. 4. 
D. 7.

Câu 23. Tại vùng chín của gà, người ta quan sát được các NST của một tế bào đang sắp xếp thành một hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc. Hãy cho biết số lượng và trạng thái NST của tế bào nói trên.


A. 39 NST ở trạng thái kép
B. 78 NST ở trạng thái kép


C. 78 NST ở trạng thái đơn
D. 39 NST ở trạng thái đơn

Câu 24. Trong quá trình giảm phân của cơ thể đực có kiểu gen AaBb, ở một số tế bào, cặp NST mang cặp gen Aa không phân li trong giảm phân I, cặp NST mang cặp gen Bb phân li bình thường; giảm phân II diễn ra bình thường. Ở cơ thể cái có kiểu gen AABb, quá trình giản phân diễn ra bình thường, Theo lí thuyết, phép lai: mẹ AABb 
[image: image10.wmf]´

 bố AaBb cho đời con tối đa bao nhiêu loại kiểu gen?


A. 6 kiểu gen.
B. 10 kiểu gen.
C. 8 kiểu gen.
D. 12 kiểu gen.

Câu 25. Một loài thực vật, xét 6 gen mã hóa 6 chuỗi pôlipeptit nằm trên đoạn không chứa tâm động của một nhiễm sắc thể. Từ đầu mút nhiễm sắc thể, các gen này sắp xếp theo thứ tự: M, N, P, Q, S, T. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Đột biến mất một cặp nuclêôtit ở giữa gen M sẽ làm thay đổi trình tự côđon của các phần tử mARN được phiên mã từ các gen N, P, Q, S và T.

II. Nếu xảy ra đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể làm cho gen N chuyển vào vị trí giữa gen S và gen T thì có thể làm thay đổi mức độ hoạt động của gen N.

III. Nếu xảy ra đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể chứa gen N và gen P thì luôn có hại cho thể đột biến.
IV. Nếu xảy ra đột biến điểm ở gen S thì có thể không làm thay đổi thành phần các loại nuclêôtit của gen này.


A. 3.
B. 1.
C. 4.
D. 2.

Câu 26. Cho cây hoa đỏ tự thụ phấn, thu được đời con 
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 có tỉ lệ phân li kiểu hình 9 cây hoa đỏ: 7 cây hoa trắng. Lấy ngẫu nhiên 2 cây 
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 cho giao phấn với nhau thu được 
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 có tỉ lệ kiểu hình 1 cây hoa đỏ: 1 cây hoa trắng. Theo lý thuyết có tối đa bao nhiêu phép lai giữa các cây 
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 phù hợp với kết quả trên?


A. 6
B. 10
C. 4
D. 8

Câu 27. Một loài thực vật, xét 2 cặp gen phân li độc lập quy định 2 cặp tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn. Cho 2 cây (P) có kiểu hình khác nhau về 2 tính trạng giao phấn với nhau, thu được 
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. Theo lý thuyết, phát biểu nào sau đây sai về 
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 ?


A. Có thể tỉ lệ kiểu gen là 1: 2 : 1.
B. Có thể gồm toàn cá thể dị hợp 2 cặp gen.


C. Có thể có tỉ lệ kiểu gen là 1 : 1.
D. Có thể có tỉ lệ kiểu gen là 1 : 1 : 1 : 1.

Câu 28. Trên mạch 1 của gen, tổng số nuclêôtit loại A và G bằng 50% tổng số nuclêôtit của mạch. Trên mạch 2 của gen này, tổng số nuclêôtit loại A và X bằng 60% và tổng số nuclêôtit loại X và G bằng 70% tổng số nuclêôtit của mạch. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Ở mạch hai, tỉ lệ số nuclêôtit loại X so với tổng số nuclêôtit của mạch là 40%.

II. Mạch 2 của gen có 
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III. Tỉ lệ % số nuclêôtit mỗi loại của gen là: %A = %T = 15% ; %G = %X = 35%

IV. Mạch 1 của gen có 
[image: image18.wmf]11
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.


A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 29. Trong trường hợp mỗi gen quy định một tính trạng, các gen trội lặn hoàn toàn, phép lai nào dưới đây cho tỉ lệ cá thể mang một tính trạng trội, một tính trạng lặn chiếm tỉ lệ 50%?

1. AaBb 
[image: image19.wmf]´

 aabb, các gen phân li độc lập

2. 
[image: image20.wmf]AbAb

aBaB
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, hoán vị gen xảy ra ở một bên với tần số bất kì

3. 
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, các gen liên kết hoàn toàn

4. 
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, hoán vị gen xảy ra ở cả hai bên với tần số bất kì

5. 
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, hoán vị gen xảy ra ở một bên với tần số bất kì

6. 
[image: image24.wmf]ABab
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, hoán vị gen xảy ra với tần số 50%.

Số ý đúng là bao nhiêu?


A. 4.
B. 5.
C. 2.
D. 3.

Câu 30. Ở một loài thực vật giao phấn, có hai quần thể sống ở hai bên bờ sông quần thể 1 có cấu trúc di truyền là 0,64AA:0,32Aa:0,04aa; quần thể 2 có cấu trúc di truyền: 0,49AA:0,42Aa:0,09aa. Theo chiều gió thổi, một số hạt phấn từ quần thể 2 phát tán sang quần thể 1 và cấu trúc di truyền của quần thể 2 không thay đổi. Giả sử tỉ lệ hạt phấn phát tán từ quần thể 2 sang quần thể 1 qua các thế hệ là như nhau, kích thước của 2 quần thể không đổi qua các thế hệ. Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

I. Tần số alen A trong quần thể 1 có xu hướng giảm dần qua các thế hệ

II. Tần số alen A trong quần thể 1 giữ nguyên không đổi khi kích thước quần thể 1 gấp 3 lần quần thể 2

III. Sau n thế hệ bị tạp giao thì thì quần thể 1 biến đổi cấu trúc di truyền giống quần thể 2 

IV. Tần số alen A trong quần thể 1 sẽ tăng khi kích thước quần thể 2 nhỏ hơn rất nhiều quần thể 1


A. 4
B. 2
C. 3
D. 1

Câu 31. Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hạt do 2 gen quy định, mỗi gen đều có 2 alen, di truyền theo tương tác cộng gộp. Trong kiểu gen có 4 alen trội quy định màu đỏ đậm, 3 alen trội quy định màu đỏ vừa, 2 alen trội quy định màu đỏ nhạt, 1 alen trội quy định màu hồng, không có alen trội quy định màu trắng. Tính trạng chiều cao cây do một gen có 2 alen quy định, tính trạng thân cao trội hoàn toàn so với tính trạng thân thấp. Các gen này nằm trên các nhiễm sắc thể thường khác nhau. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Cho cây dị hợp 3 cặp gen giao phấn với nhau, đời con có thể thu được tối đa 10 kiểu hình.

II. Cây cao, đỏ vừa có 3 kiểu gen khác nhau.

III. Cho cây dị hợp 3 cặp gen (P) giao phấn với nhau thu được 
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. Nếu cho các cây hồng, thân thấp ở 
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, giao phấn ngẫu nhiên, đời con có kiểu hình thân thấp, hạt trắng chiếm tỉ lệ 25%.

IV. Cho cây dị hợp 3 cặp gen tự thụ phấn, đời con có kiểu hình thân cao, hoa đỏ vừa chiếm tỉ lệ 18,75%.


A. 1
B. 3
C. 4
D. 2

Câu 32. Một loài động vật, tính trạng màu mắt do 1 gen có 4 alen nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định. Thực hiện hai phép lai, thu được kết quả sau:

- Phép lai 1: Cá thể đực mắt đỏ lai với cá thể cái mắt nâu (P) thu được 
[image: image27.wmf]1
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 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 cá thể mắt đỏ : 2 cá thể mắt nâu : 1 cá thể mắt vàng.

- Phép lai 2: Cá thể đực mắt vàng lai với cá thể cái mắt vàng thu được 
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 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3 cá thể mắt vàng : 1 cá thể mắt trắng.

Cho biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Ở loài này, kiểu hình mắt nâu được quy định bởi nhiều loại kiểu gen nhất.

II. Ở loài này, cho cá thể đực mắt nâu giao phối với cá thể cái có kiểu hình khác, có tối đa 6 phép lai đều thu được đời con gồm toàn cá thể mắt nâu.

III. 
[image: image29.wmf]1

F

 của phép lai 1 có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1.

IV. Cho cá thể đực mắt đỏ ở P của phép lai 1 giao phối với cá thể cái mắt vàng ở P của phép lai 2, có thể thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 : 2 : 1.


A. 3.
B. 4.
C. 2.
D. 1.

Câu 33. Một loài thực vật, xét 2 cặp gen phân li độc lập cùng tham gia vào quá trình chuyển hóa chất: K màu trắng trong tế bào cánh hoa: alen A quy định enzim A chuyển hóa chất K thành sắc tố đỏ, alen B quy định enzim B chuyển hóa chất K thành sắc tố xanh. Khi trong tế bào có cả sắc tố đỏ và sắc tố xanh thì cánh hoa có màu vàng. Các alen đột biến lặn a và b quy định các prôtêin không có hoạt tính enzim. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Cho cây dị hợp tử về 2 cặp gen tự thụ phấn hoặc cho cây cây này giao phấn với cây hoa trắng thì cả hai phép lai này đều cho đời con có 4 loại kiểu hình.

II. Cho cây hoa đỏ giao phấn với cây hoa xanh, có thể thu được đời con có tối đa 4 kiểu gen.

III. Cho hai cây hoa đỏ có kiểu gen khác nhau giao phấn với nhau, thu được đời con gồm toàn cây hoa đỏ.

IV. Cho cây hoa vàng giao phấn với cây hoa trắng, có thể thu được đời con có 50% số cây hoa đỏ.


A. 3.
B. 4.
C. 1.
D. 2.

Câu 34. Một loài thực vật, xét 2 cặp gen phân li độc lập, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định khả năng chịu mặn trội hoàn toàn so với alen b quy định không có khả năng chịu mặn; cây có kiểu gen bb không có khả năng sống khi trồng trong đất ngập mặn và hạt có kiểu gen bb không nảy mầm trong đất ngập mặn. Để nghiên cứu và ứng dụng trồng rừng phòng hộ ven biển, người ta cho 2 cây (P) dị hợp 2 cặp gen giao phấn với nhau để tạo ra các cây 
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ở vườn ươm không nhiễm mặn; Sau đó chọn tất cả các cây thân cao 
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đem trồng ở vùng đất ngập mặn ven biển, các cây này giao phấn ngẫu nhiên tạo ra 
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. Theo lý thuyết, trong tổng số cây 
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 ở vùng đất này, số cây thân cao, chịu mặn chiếm tỉ lệ bao nhiêu?


A. 64/81
B. 9/16
C. 8/9
D. 2/3

Câu 35. Một loài thực vật, cho cây hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được 
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 gồm 56,25% cây hoa đỏ; 18,75% cây hoa hồng; 18,75% cây hoa vàng; 6,25% cây hoa trắng. Lại phân tích cây hoa đỏ dị hợp tử về 2 cặp gen ở 
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, thu được Fa. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. 
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 có 6 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ.

II. Các cây hoa đỏ 
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 giảm phân đều cho 4 loại giao tử với tỉ lệ bằng nhau.

III. 
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 có số cây hoa vàng chiếm 25%.

IV. 
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 có số cây hoa đỏ chiếm tỉ lệ lớn nhất.


A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 36. Một loài thực vật, tính trạng chiều cao thân do 2 cặp gen A, a và B, b phân li độc lập cùng quy định: kiểu gen có cả hai loại alen trội A và B quy định thân cao, các kiểu gen còn lại đều quy định thân thấp. Alen D quy định hoa vàng trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng. Cho cây dị hợp tử về 3 cặp gen (P) tự thụ phấn thu được 
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 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 6 cây thân cao, hoa vàng : 6 cây thân thấp, hoa vàng : 3 cây thân cao, hoa trắng : 1 cây thân thấp, hoa trắng. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Kiểu gen của cây (P) có thể là 
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II. 
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 có 1/4 số cây thân cao, hoa vàng dị hợp tử về 3 cặp gen.

III. 
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 có tối đa 7 loại kiểu gen.

IV. 
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 có 3 loại kiểu gen quy định thân thấp, hoa vàng.


A. 2.
B. 4.
C. 3.
D. 1.

Câu 37. Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen b quy định quả dài; alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng. Cho hai cây thân cao, hoa đỏ, quả tròn giao phấn thu được 
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có 8 kiểu hình trong đó có 1% số cây mang kiểu hình lặn về 3 tính trạng. Cho biết không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả quá trình phát sinh giao tử đực và cái với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Có thể có 2 phép lai phù hợp với kết quả trên.

II. Nếu xảy ra hoán vị gen với tần số 20% thì hai cây (P) có kiểu gen khác nhau.

III. Ở 
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 kiểu hình mang 3 tính trạng trội chiếm tỉ lệ 40,5%.

IV. Kiểu hình mang 3 tính trạng trội luôn chiếm tỉ lệ bé hơn kiểu hình mang 2 tính trạng trội.


A. 2
B. 4
C.3 
D. 1

Câu 38. Một quần thể thực vật tự thụ phấn, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát (P) có 20% số cây hoa trắng. Ở 
[image: image47.wmf]3

F

, số cây hoa trắng chiếm 25%. Cho rằng quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Tần số kiểu gen ở thế hệ P là 24/35 AA : 4/35 Aa : 7/35 aa.

II. Tần số alen A ở thế hệ P là 9/35.

III. Tỉ lệ kiểu hình ở 
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 là 27 cây hoa đỏ : 8 cây hoa trắng.

IV. Hiệu số giữa tỉ lệ cây hoa đỏ có kiểu gen đồng hợp tử với tỉ lệ cây hoa trắng giảm dần qua các thế hệ.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 39. Cho cây hoa đỏ (P) có kiểu gen AaBbDd tự thụ phấn, thu được 
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 có tỉ lệ 27 cây hoa đỏ : 37 cây hoa trắng. Theo lý thuyết, trong tổng số cây hoa đỏ ở 
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, số cây đồng hợp 1 cặp gen chiếm tỉ lệ

A. 3/16
B. 4/9.
C. 3/32.
D. 2/9.

Câu 40. Phản hệ ở hình dưới đây mô tả sự biểu hiện 2 bệnh ở 1 dòng họ. Biết rằng; alen H quy định bị bệnh N trội hoàn toàn so với alen h quy định không bị bệnh N; kiểu gen Hh quy định bị bệnh N ở nam, không bi bệnh N ở nữ; Bệnh M do 1 trong 2 len của 1 gen quy định; 2 cặp gen này nằm trên 2 cặp NST thường và mẹ của người số 3 bị bệnh N.
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Cho các phát biểu sau về phả hệ này:

I. Bệnh M do alen lặn quy định.

II. Có tối đa 7 người chưa xác định được chính xác kiểu gen.

III. Có tối đa 5 người dị hợp 2 cặp gen.

IV. Xác suất sinh con gái đầu lòng không bị bệnh M, không bị bệnh N đồng hợp 2 cặp gen của cặp 10 – 11 là 7/150.

Theo lý thuyết, trong các phát biểu trên, có bao nhiêu phát biểu đúng?


A. 1
B. 3.
C. 2.
D. 4.
Đáp án

	1-A
	2-A
	3-A
	4-C
	5-D
	6-A
	7-B
	8-A
	9-C
	10-B

	11-D
	12-B
	13-A
	14-C
	15-D
	16-D
	17-D
	18-C
	19-A
	20-D

	21-C
	22-C
	23-A
	24-D
	25-D
	26-B
	27-A
	28-D
	29-B
	30-D

	31-B
	32-B
	33-B
	34-C
	35-A
	36-D
	37-C
	38-B
	39-B
	40-B


LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Đáp án A
Trâu là động vật ăn cỏ nên tiêu hóa được xenlulôzơ có trong thức ăn là nhờ enzim của vi sinh vật cộng sinh trong dạ con. Vì vi sinh vật cộng sinh có khả năng tiết ra enzim xenlulaza và tiết ra các enzim tiêu hóa các chất hữu cơ khác trong tế bào thực vật thành chất dinh dưỡng đơn giản.
Câu 2: Đáp án A
- Biến động theo chu kì là biến động xảy ra do những thay đổi có tínhh chu kì của môi trường
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 B, C, D là biến động số lượng cá thể theo chu kì.

- Còn biến động số lượng cá thể không theo chu kì là kiểu biến động số lượng cá thể của quần thể tăng hay giảm đột ngột do điều kiện bất thường của thời tiết: lũ lụt, bão, cháy rừng, dịch bệnh, hay do hoạt động khai thác quá mức của con người 
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 A là biến động số lượng không theo chu kì.
Câu 3: Đáp án A
	Sinh vật
	Giới cái
	Giới đực

	Châu chấu
	XX
	XO

	Chim
	XY
	XX

	Bướm
	XY
	XX

	Ruồi giấm
	XX
	XY


Câu 4: Đáp án C
- A sai vì nhân đôi ADN có sử dụng nguyên tắc bổ sung giữa 1 mạch gốc và 1 mạch đơn mới.
- B sai vì phiên mã sử dụng nguyên tắc bổ sung khi mARN được phiên mã từ mạch gốc của gen.

- C đúng vì hoàn thiện mARN: diễn ra ở sinh vật nhân thực, sau khi phiên mã có bước cắt bỏ intron nối êxon để trở thành mARN trưởng thành.

- D sai vì dịch mã sử dụng nguyên tắc bổ sung khi bộ ba đối mã trên tARN bổ sung với côđon trên mARN
Câu 5: Đáp án D
Cấy truyền phôi là tách phôi ban đầu thành 2 hay nhiều phôi khác nhau nên kiểu gen giống hoàn toàn với phôi ban đầu có kiểu gen AaBb.
Câu 6: Đáp án A
Theo vĩ độ, rừng rụng lá ôn đới (rừng lá rộng rụng theo mùa) là khu sinh học phân bố ở vùng ôn đới, có đặc trưng là mùa sinh trưởng dài, lượng mưa trung bình, phân bố đều trong các năm.
Câu 7: Đáp án B
Tài nguyên tái sinh là những dạng tài nguyên khi sử dụng hợp lí sẽ có điều kiện phát triển, phục hồi gọi là tài nguyên tái sinh. Vậy rừng là tài nguyên tái sinh. Còn lại “khoáng sản, dầu mỏ, than đá” là tài nguyên không tái sinh.
Câu 8: Đáp án A 

Nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu là:
- Nguyên tố mà thiếu nó cây không hoàn thành được chu trình sống.

- Không thể thay thế được bởi bất kì nguyên tố nào khác.

- Phải trực tiếp tham gia vào quá trình chuyển hóa vật chất trong cơ thể.

Vậy phương án A là đặc điểm không đúng.
Câu 9: Đáp án C
- Đột biến là nhân tố tiến hóa có thể làm xuất hiện alen mới trong quần thể. Còn những nhân tố tiến hóa “chọn lọc tự nhiên, giao phối không ngẫu nhiên, các yếu tố ngẫu nhiên” đều không làm xuất hiện alen mới trong quần thể.
Câu 10: Đáp án B
- A, C, D là những phương án đúng
- B sai vì khi tâm thất trái co, máu từ tâm thất trái được đẩy vào vòng tuần hoàn lớn (động mạch chủ) chứ không phải động mạch phổi.

	Note 1

Các ngăn tim

Nơi máu được bơm tới
Tâm nhĩ trái

Tâm thất trái

Tâm nhĩ phải

Tâm thất phải

Tâm thất trái

Vòng tuần hoàn lớn

Tâm thất phải

Vòng tuần hoàn nhỏ




Câu 11: Đáp án D
- Huyết áp tâm thu (ứng với lúc tim co), huyết áp tâm trương (ứng với lúc tim dãn) 
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 A, B sai
- C sai vì tất cả các tác nhân làm thay đổi lực co tim, nhịp tim, khối lượng máu, độ quánh của máu, sự đàn hồi của mạch máu đều có thể làm thay đổi huyết áp.

- Huyết áp là áp lực máu tác dụng lên thành mạch 
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 D đúng
Câu 12: Đáp án B
- A sai vì phân bố đồng đều thường gặp khi điều kiện sống phân bố đồng đều.
- B đúng.

- C sai vì các kiểu phân bố cá thể của quần thể là tồn tại song song nhau.

- D sai vì phân bố theo nhóm là kiểu phân bố phổ biến nhất.

	Note 2

Quần thể

* Phân bố cá thể trong quần thể

- Theo nhóm: điều kiện sống phân bố không đồng đều, không có sự cạnh tranh gay gắt 
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 tạo hiệu quả nhóm (gặp nhiều). Các cá thể của quần thể tập trung theo từng nhóm ở những nơi có điều kiện sống tốt nhất. Các cá thể sống thành bầy đàn, khi chúng trú đông, ngủ đông. 
Ví dụ: Hươu, trâu rừng sống thành bầy đàn, giun sống nơi có độ ẩm cao.

- Đồng đều: nguồn sống phân bố đồng đều, cạnh tranh gay gắt 
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 giảm sức cạnh tranh các cá thể cùng loài.

Ví dụ: chim cánh cụt, có trên thảo nguyên, chim hải âu làm tổ, cây thông trong rừng thông.

- Phân bố ngẫu nhiên: nguồn sống phân bố đều, các cá thể không cạnh tranh nhau gay gắt 
[image: image58.wmf]®

 khai thác tối ưu nguồn sống. Là dạng trung gian giữa 2 dạng trên

Ví dụ: cây gỗ trong rừng thưa nhiệt đới, sò sống trong phù xa vùng triều, sâu sống trên lá cây.

* Tăng trưởng của quần thể sinh vật

+ Đồ thị hình J: nguồn sống không giới hạn, nơi ở không hạn chế

+ Đồ thị hình S: nguồn sống có giới hạn.

* Mật độ quần thể

- Là kích thước quần thể được tính trên đơn vị diện tích hay thể tích.

* Kích thước của quần thể

- Kích thước của quần thể hay số lượng cá thể trong quần thể là: tổng số cá thể, hay sản lượng, năng lượng của cá thể trong quần thể đó.


Câu 13: Đáp án A
Cách li địa lí có vai trò quan trọng trong tiến hóa vì cách li địa lí giúp duy trì sự khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen giữa các quần thể gây nên bởi các nhân tố tiến hóa.
Câu 14: Đáp án C
- A sai vì kích thước của quần thể là không giống nhau kể cả cùng loài hay khác loài.
- B sai vì kích thước của quần thể phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như: mức độ sinh sản, mức độ tử vong, mức độ di cư, mức độ nhập cư…

- C đúng, nếu kích thước của quần thể vượt quá mức tối đa thì thức ăn trở nên khan hiếm, nơi ở thu hẹp nên mức độ cạnh tranh giữa các cá thể sẽ tăng cao.

- D sai vì nếu kích thước quần thể xuống dưới mức tối thiểu, thì mức độ sinh sản của quần thể sẽ giảm, thậm chí quần thể còn có thể dẫn đến diệt vong.
Câu 15: Đáp án D.
- A sai vì cá chép có khả năng phân bố rộng hơn cá rô phi vì có giới hạn sinh thái rộng hơn.
- B sai vì nếu mùa đông nhiệt độ xuống dưới giới hạn dưới thì 2 loài sẽ chết.

- C sai vì 2 loại chỉ phân bố trong giới hạn sinh thái của nó.

- D đúng vì cá chép có giới hạn sinh thái rộng hơn cá rô phi nên có khả năng phân bố rộng hơn cá rô phi.
Câu 16: Đáp án D
- I sai vì di nhập gen có thể làm tăng alen của quần thể.
- II đúng

- III đúng

- IV sai vì chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình thông qua đó làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể.

Vậy có 2 phát biểu đúng
Câu 17: Đáp án D
Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, thực vật có hoa xuất hiện ở Đại Trung sinh.
Câu 18: Đáp án C
- Dựa vào nhóm tuổi trước sinh sản với tỉ lệ nhóm tuổi sinh sản ta có:
+ Quần thể 1 có tỉ lệ nhóm tuổi trước sinh sản bằng tỉ lệ nhóm tuổi sinh sản 
[image: image59.wmf]®

 Quần thể ổn định

+ Quần thể 2 có tỉ lệ nhóm tuổi trước sinh sản lớn hơn nhóm tuổi sinh sản 
[image: image60.wmf]®

 Quần thể đang phát triển.

+ Quần thể 3 có nhóm tuổi trước sinh sản nhỏ hơn nhóm tuổi sinh sản 
[image: image61.wmf]®

 Quần thể suy thoái.

Vậy chỉ có ý II đúng

	Note 3

Dựa vào tỉ lệ nhóm tuổi sinh sản và trước sinh sản để xác định những vấn đề sau:

- Nếu quần thể bị khai thác quá mức thì nhóm tuổi trước sinh sản sẽ có số lượng đông, 2 nhóm kia ít.

- Quần thể ổn định là quần thể được khai thác ở mức độ phù hợp.

- Nếu nhóm tuổi đang sinh sản có số lượng cá thể tương đương với số lượng cá thể trước sinh sản thì quần thể ổn định.

- Nếu nhóm tuổi đang sinh sản có số lượng cá thể nhiều hơn số lượng cá thể trước sinh sản thì quần thể suy thoái.

- Nếu nhóm tuổi đang sinh sản có số lượng cá thể ít hơn số lượng cá thể trước sinh sản thì quần thể đang phát triển.


Câu 19: Đáp án A
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Câu 20: Đáp án D
- A đúng vì nếu trường hợp thay thế 1 cặp A – T thành cặp T – A thì không làm thay đổi tỉ lệ 
[image: image63.wmf](
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 của gen.
- B đúng vì đột biến điểm ở vị trí thứ 3 của bộ ba thường không gây ảnh hưởng cho thể đột biến.

- C đúng vì đột biến thêm hoặc mất cặp nuclêôtit làm tăng hoặc giảm số liên kết hiđrô của gen.

- D sai vì cơ thể mang gen đột biến biểu hiện ra kiểu hình khi ở trạng thái đồng hợp lặn.
Câu 21: Đáp án C
- Vì đột biến chỉ xảy ra ở cặp NST số 1 
[image: image64.wmf]®

 loại D vì nếu ở thể một kép thì phải xảy ra ở 2 cặp NST.
- 1 gen có 2 alen sẽ tạo 3 kiểu gen bình thường

- Số kiểu gen thể một: 2; thể ba: 4; thể bốn: 5

- Gọi a là số kiểu gen của cặp NST số 1 ta có 
[image: image65.wmf]a3336a4
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Vậy thể đột biến này là thể ba

	Note 4

- Thể ba 
[image: image66.wmf](
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 thêm một chiếc ở 1 cặp NST nào đó

- Thể bốn 
[image: image67.wmf](
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2n2

+

: thêm 2 chiếc ở một cặp NST nào đó

- Thể một 
[image: image68.wmf](
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2n1

-

: mất một NST ở một cặp nào đó

- Thể một kép 
[image: image69.wmf](
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 mất 2 NST ở 2 cặp NST nào đó (trong bộ NST tồn tại 2 thể một thì được gọi là thể một kép).

- Giả sử một gen có 2 alen (A, a) thì số kiểu gen ở thể 1 là 2 kiểu gen (A, a) ; số kiểu gen ở thể 3 là 4 kiểu gen (AAA, Aaa, Aaa, aaa); số kiểu gen ở thể 4 có 5 kiểu gen (AAAA, AAAa, AAaa, Aaaa, aaaa).


Câu 22: Đáp án C
Nếu kiểu gen của P là: 
[image: image70.wmf]1
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 (có 4 loại kiểu gen)
Câu 23: Đáp án A.
Gà có bộ NST 
[image: image71.wmf]2n78.
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 Tại vùng chín của gà, người ta quan sát được các NST của một tế bào đang sắp xếp thành hai hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc 
[image: image72.wmf]®

 Tế bào này đang ở kì giữa của giảm phân II 
[image: image73.wmf]®

 Tế bào chứa 
[image: image74.wmf]2n39
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 NST ở trạng thái kép.
Câu 24: Đáp án D.
Ta xét riêng rẽ từng cặp gen
Ở cặp A, a vì ở cơ thể đực, một số tế bào có cặp Aa không phân li trong giảm phân 1 nên cơ thể này có thể tạo ra các giao tử A, a (giao tử bình thường) và Aa, O (giao tử đột biến). Cơ thể cái mang kiểu gen AA giảm phân bình thường nên chỉ tạo được 1 giao tử A. Vậy số kiểu gen về cặp gen này là: 
[image: image75.wmf]4.14
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 (AA, Aa, AAa, A)

Ở cặp B, b, vì cơ thể đực và cơ thể cái đều có kiểu gen Bb, giảm phân thụ tinh bình thường nên số kiểu gen về cặp gen này là 3 (BB, Bb, bb)

Kết hợp hai cặp gen trên, ta nhận thấy theo lí thuyết, phép lai: mẹ 
[image: image76.wmf]AABb
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 bố 
[image: image77.wmf]AaBb

 cho đời con có số kiểu gen tối đa là: 
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Câu 25: Đáp án D.
- I sai vì đột biến mất 1 cặp nuclêôtit ở giữa gen M thì chỉ làm thay đổi cấu trúc của chuỗi pôli-pepti của gen đột biến chứ không làm thay đổi mARN của các gen khác.
- II đúng, vì đột biến chuyển đoạn giữa 2 NST sẽ làm thay đổi cụm gen trong nhóm gen liên kết; Đột biến chuyển đoạn được sử dụng để chuyển gen.

- III. Sai ở từ luôn vì đột biến có lợi, có hại hoặc trung tính.

- IV đúng, nếu đột biến điểm có thể không làm thay đổi thành phần, số lượng nucleotit của gen. Ví dụ, đột biến thay thế cặp A-T bằng cặp T-A hoặc đột biến thay thế cặp G-X bằng cặp X-G.

Vậy có 2 phát biểu đúng.
Câu 26: Đáp án B
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F

 có tỷ lệ phân li kiểu hình 9 cây hoa đỏ: 7 cây hoa trắng 
[image: image80.wmf]®

 tương tác bổ sung
A-B-: đỏ; (A-bb ; aaB- ; aabb) : trắng

Lấy ngẫu nhiên 2 cây 
[image: image81.wmf]1
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 cho giao phấn với nhau để đời con phân li 1 cây hoa đỏ: 1 cây hoa trắng có 2 trường hợp

- Trường hợp 1: (A-: aa)B-
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	1 phép lai
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	2 phép lai
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	2 phép lai
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 có 5 phép lai phù hợp
- Trường hợp 2: A-(B-;bb)
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	1 phép lai
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	2 phép lai
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	2 phép lai
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 có 5 phép lai phù hợp

Vậy có 10 phép lai thỏa mãn
Câu 27: Đáp án A
Cho 2 cây (P) có kiểu hình khác nhau về 2 tính trạng giao phấn với nhau, ta có các khả năng xảy ra:
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Hoặc 
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Thực chất của phép lai trên là phép lai phân tích nên không thể cho đời có có tỉ lệ kiểu gen 
[image: image94.wmf]1:2:1

 được
Câu 28: Đáp án D
Theo bài ra ta có:
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 I đúng
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 II đúng

Tỉ lệ % số nuclêôtit mỗi loại của gen là: 
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 III đúng

Có 
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 IV đúng

Vậy có 4 phát biểu đúng

	Note 5

Công thức giải bài tập ARN

Mạch 1 có 
[image: image102.wmf]1111
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Mạch 2 có 
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Gọi Um, Am, Gm, Xm lần lượt là 4 loài ribônuclêôtit của phân tử mARN

Ta có:
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- L gen 
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Câu 29: Đáp án B
Ta xét lần lượt từng phép lai:
- 
[image: image109.wmf]AaBbaabb

´

, các gen phân li độc lập 
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 tỉ lệ cá thể mang một tính trạng trội, một tính trạng lặn ở đời con là: 
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 I đúng

- 
[image: image113.wmf]AbAb
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, hoán vị gen xảy ra ở một bên với tần số (f) bất kì thì tỉ lệ cá thể mang một tính trạng trội, một tính trạng lặn ở đời con là:
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 2 đúng

- 
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, các gen liên kết hoàn toàn 
[image: image117.wmf]®

 Tỉ lệ cá thể mang một tính trạng trội, một tính trạng lặn ở đời con là: 
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 3 đúng

- 
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, hoán vị gen xảy ra ở cả hai bên với tần số bất kì. Vì hoán vị gen chỉ có ý nghĩa khi trong kiểu gen mang ít nhất hai cặp gen dị hợp cùng nằm trên một cặp NST tương đồng 
[image: image121.wmf]®

 trong phép lai này, dù hoán vị gen xảy ra với tần số bao nhiêu thì tỉ lệ cá thể mang một tính trạng trội, một tính trạng lặn ở đời con luôn có giá trị bằng: 
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 hay 
[image: image123.wmf]50%

®

 4 đúng
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 hoán vị gen xảy ra ở một bên với tần số (f) bất kì thì tỉ lệ cá thể mang một tính trạng trội, một tính trạng lặn ở đời con phụ thuộc hoàn toàn vào tần số hoán vị gen có giá trị bằng:


[image: image125.wmf](
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 5 không thỏa mãn

- 
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 hoán vị gen xảy ra với tần số 
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 tỉ lệ cá thể mang một tính trạng trội, một tính trạng lặn ở đời con là: 
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 6 đúng

Vậy số ý đúng là 5.

Câu 30: Đáp án D.
- Tần số alen của quần thể 1: 0,8A:0,2a; Quần thể 2: 0,7A:0,3a
- Giao tử của quần thể 2 phát tán sang quần thể 1 có thể dẫn tới các hệ quả sau: Nếu giao tử a của quần thể 2 sang quần thể I thì dẫn đến tần số alen A của quần thể I giảm dần 
[image: image129.wmf]®

 I đúng

- II sai, di nhập gen làm thay đổi tần số alen

- III sai vì tỉ lệ giao tử luôn thay đổi nên cấu trúc di truyền của quần thể I không thể đạt cân bằng di truyền giống quần thể 2.

- IV sai, tần số alen A của quần thể 1 có xu hướng giảm.

Vậy chỉ có 1 phát biểu đúng.
Câu 31: Đáp án B
Quy ước gen:
Giả sử 2 cặp gen (Aa, Bb) quy định màu sắc hoa; cặp Dd quy định tính trạng chiều cao thân.

Ta có:

	Số alen trội
	4
	3
	2
	1
	0

	Kiểu hình
	Đỏ đậm
	Đỏ vừa
	Đỏ nhạt
	Hồng
	Trắng

	Kiểu gen
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D: cao >> d: thấp

- I đúng vì cây dị hợp 3 cặp giao phấn: 
[image: image139.wmf](
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: tính trạng màu sắc có 5 kiểu hình, tính trạng chiều cao có 2 kiểu hình
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 có tối đa: 
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 kiểu hình

- II sai vì cây cao có 2 kiểu gen: DD và Dd; đỏ vừa có 2 kiểu gen AABb và AaBB


[image: image143.wmf]®

 Cây cao đỏ vừa có tối đa 
[image: image144.wmf]224
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 kiểu gen

- III đúng vì cây dị hợp 3 cặp giao phấn: 
[image: image145.wmf](

)

P

 
[image: image146.wmf](

)

(

)

Aa,Bb,DdAa,Bb,Dd

´

 


[image: image147.wmf]®

 Hồng thấp: 1 Aabbdd ; 1 aaBbdd cho giao phối ngẫu nhiên ta có:

Aabbdd 
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 aaBbdd 
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 Thấp, trắng (aabbdd) 
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- IV đúng vì cây dị hợp 3 cặp thụ phấn: 
[image: image151.wmf](
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Đỏ vừa 
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Cao 
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 Kiểu hình thân cao, hoa đỏ vừa chiếm tỉ lệ: 
[image: image156.wmf]3/41/43/1618,75%
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Vậy có 3 phát biểu đúng
Câu 32: Đáp án B
Ở dạng bài toán này, chúng ta dựa vào kết quả của 2 phép lai để xác định thứ tự trội lặn, sau đó mới tiến hành làm các phát biểu.
- Từ kết quả của phép lai 1 suy ra nâu trội so với đỏ, đỏ trội so với vàng.

- Từ kết quả của phép lai 2 suy ra vàng trội so với trắng.

Quy ước: 
[image: image157.wmf]1
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 nâu; 
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 đỏ; 
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A

 vàng; 
[image: image160.wmf]4
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 trắng 
[image: image161.wmf](
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- Vì mắt nâu là trội nhất cho nên kiểu hình mắt nâu do nhiều loại kiểu gen quy định (có 4 kiểu gen quy định mắt nâu là: 
[image: image162.wmf](
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 I đúng

- Các kiểu hình mắt đỏ có 3 kiểu gen 
[image: image163.wmf](
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; mắt vàng có 2 kiểu gen 
[image: image164.wmf](
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; mắt trắng có 1 kiểu gen 
[image: image165.wmf](
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- Cá thể đực mắt nâu giao phối với các cá thể cái có kiểu hình khác, thu được đời con gồm toàn cá thể mắt nâu thì chứng tỏ cá thể đực mắt nâu phải có kiểu gen 
[image: image166.wmf]11

AA;

 Các kiểu hình khác gồm đỏ, vàng, trắng có số kiểu gen 
[image: image167.wmf]3216
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 Số phép lai 
[image: image168.wmf]616
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 II đúng

- Vì kết quả lai của phép lai 1 cho kiểu hình mắt vàng nên ở 
[image: image169.wmf]P

, mắt đỏ và nâu đều có kiểu gen dị hợp 
[image: image170.wmf]®

 Phép lai 1 sơ đồ lai là P: 
[image: image171.wmf]132312132333
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 nên đời 
[image: image172.wmf]1

F

 có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 
[image: image173.wmf]1:1:1:1
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 III đúng

- Đực mắt đỏ ở P của phép lai 1 (có kiểu gen 
[image: image174.wmf]23

AA

 hoặc 
[image: image175.wmf]24

AA

) giao phối với cá thể cái mắt vàng ở P của phép lai 2 (có kiểu gen 
[image: image176.wmf]34
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) ta có sơ đồ lai là:
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 (1 đỏ : 1 vàng)


[image: image178.wmf]243423243444
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 (1 vàng : 2 đỏ : 1 trắng)


[image: image179.wmf]®

 Cho cá thể đực mắt đỏ ở P của phép lai 1 giao phối với cá thể cái mắt vàng ở P của phép lai 2, có thể thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1:1: hoặc 1:2:1 
[image: image180.wmf]®

 IV đúng

Vậy cả 4 phát biểu đúng
Câu 33: Đáp án B
A-B- quy định hoa vàng; A-bb quy định hoa đỏ; aaB- quy định hoa xanh; aabb quy định hoa trắng.
- Cây dị hợp 2 cặp gen (AaBb) tự thụ phấn thì đời con sẽ có 4 loại kiểu hình với tỉ lệ 9A-B- : 3A-bb :3aaB-:1aabb. Cây dị hợp về 2 cặp gen (AaBb) lai với cây hoa trắng (aabb) (lai phân tích) thì đời con sẽ có 4 loại kiểu hình với tỉ lệ 
[image: image181.wmf]1AaBb:1Aabb:1aaBb:1aabb

®

 I đúng

- Cây hoa đỏ (Aabb hoặc Aabb) giao phấn với cây hoa xanh (aaBB hoặc aaBb). Nếu cho (khi cho 
[image: image182.wmf]AabbaaBb

´®

 
[image: image183.wmf]1AaBb:1aaBb:1Aabb:1aabb

 (4 kiểu hình và 4 kiểu gen với tỉ lệ 
[image: image184.wmf]1:1:1:1
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 II đúng

- Hai cây hoa đỏ có kiểu gen khác nhau lai với nhau thì sơ đồ lai là 
[image: image185.wmf]AAbbAabb.

´

 Do vậy, đời con luôn có 100% cá thể hoa đỏ 
[image: image186.wmf]®

 III đúng

- Cây hoa vàng (có kiểu gen A-B-) lai với cây hoa trắng (aabb) thì đời con có thể có các trường hợp:

+ 
[image: image187.wmf]AABBaabbAaBb
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 (100% hoa vàng)

+ 
[image: image188.wmf]AABbaabbAaBb:Aabb
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 (50% hoa đỏ : 50% hoa vàng) 
[image: image189.wmf]®

 IV đúng

+ 
[image: image190.wmf]AaBBaabbAaBb:aaBb
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 (50% hoa xanh : 50% hoa vàng)

+ 
[image: image191.wmf]AaBbaabbAaBb:Aabb:aaBb:aabb

´®

 (25% hoa vàng : 25% hoa đỏ : 25% hoa xanh : 25% hoa trắng).

Vậy cả 4 phát biểu đưa ra là đúng
Câu 34: Đáp án C
A : cao >> a : thấp
B : chịu mặn >>b : không có khả năng chịu mặn
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Chọn tất cả các cây thân cao 
[image: image193.wmf]1

F

 đem trồng ở vùng đất ngập mặn ven biển.


[image: image194.wmf](
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 (vì cây bb không sống được trên đất nhiễm mặn nên 

Ta có cây sống là: 
[image: image195.wmf](
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 giao phấn ngẫu nhiên ta được:

Hạt 
[image: image196.wmf](
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Cây 
[image: image197.wmf](
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 (vì cây bb không sống được)

Trong tổng số cây 
[image: image198.wmf]2

F

 ở vùng đất này, số cây thân cao, chịu mặn chiếm tỉ lệ 
[image: image199.wmf](
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Câu 35: Đáp án A
Cho cây hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được 
[image: image200.wmf]1

F

 gồm 56,25% cây hoa đỏ; 18,75% cây hoa hồng; 18,75% cây hoa vàng; 6,25% cây hoa trắng 
[image: image201.wmf]1

F
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 gồm: 9 hoa đỏ : 3 hoa hồng : 3 hoa vàng : 1 hoa trắng 
[image: image202.wmf]®

 Tính trạng di truyền theo quy luật tương tác gen theo kiểu bổ sung 
[image: image203.wmf]®

 P dị hợp tử 2 cặp gen
Quy ước: A-B-: hoa đỏ ; A-bb: hoa hồng ; aaB-: hoa vàng ; aabb: hoa trắng

- 
[image: image204.wmf]1

F

 dị hợp tử 2 cặp gen lai phân tích: 
[image: image205.wmf]AaBbaabb
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[image: image206.wmf]Fa:
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 Kiểu gen: 
[image: image207.wmf]1AaBb:1aaBb:1Aabb:1aabb
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 Kiểu hình: 1 đỏ : 1 hồng : 1 vàng : 1 trắng

- I sai vì 
[image: image208.wmf]1

F

 có 4 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ: AABB, AABb, AaBB, AaBB.

- II sai vì mỗi kiểu gen 
[image: image209.wmf]1

F

 giảm phân cho các loại giao tử với tỉ lệ khác nhau (như kiểu gen AABB chỉ cho 1 loại giao tử, còn các kiểu gen dị hợp thì cho 2 hoặc nhiều hơn số loại giao tử).

- III đúng vì 
[image: image210.wmf]1

F

 lai phân tích thu được Fa có số cây hoa vàng (aaBb) chiếm 25%.

- IV sai vì 
[image: image211.wmf]1

F

 lai phân tíhc nên đời Fa cho 4 loại giao tử với tỉ lệ bằng nhau và bằng 25%.

Vậy chỉ có 1 phát biểu đúng.

	Note 6

- Tỉ lệ thường gặp 
[image: image212.wmf](
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Ví dụ: A và B tương tác bổ sung quy định kiểu hình đỏ

+ 
[image: image222.wmf]AaBbAaBb
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 9A-b- (đỏ) : 7 (A-bb, aaB-, aabb) trắng

+ 
[image: image223.wmf]AaBbAabb
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 3A-B- (đỏ) : 5 (A-bb, aaBb, aabb) trắng

+ 
[image: image224.wmf]AaBbAaBb
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 9A-b- (đỏ) : 6 (A-bb, aaB-) tím : 1aabb trắng

+ 
[image: image225.wmf]AaBbaabb
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 1AaBb (đỏ) : 3 (Aabb, aaBb, aabb) trắng.

+ 
[image: image226.wmf]AaBbaabb
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 1AaBb (đỏ) : 2 (Aabb, aaBb) tím : 1aabb trắng

+ 
[image: image227.wmf]AaBbAabb
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 3A-B- (đỏ) : 4 (A-bb, aaBb) tím : 1aabb trắng

+ 
[image: image228.wmf]AaBbAaBb
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 9A-B- đỏ : 3A-bb vàng : 3aaB- tím : 1aabb trắng.

+ 
[image: image229.wmf]AaBbaabb
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 1A-B- đỏ : 1A-bb vàng : 1aaB- tím : 1aabb trắng

+ 
[image: image230.wmf]AaBbAabb
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 3A-B- (đỏ) : 3A-bb vàng : 1aaBb tím : 1aabb trắng
+ 
[image: image231.wmf]Aabbaabb
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 1Aab vàng : 1aabb trắng


Câu 36: Đáp án D
A-B-: cao; (A-bb ; aaB- ; aabb) : thân thấp ; D : vàng >> d : trắng
Giả sử cặp (A, a) và cặp (D, d) cùng nằm trên một NST và phân li độc lập với cặp Bb


[image: image232.wmf]1

F

 cây thân cao, hoa trắng (A-B-dd) 
[image: image233.wmf](
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[image: image234.wmf]ad
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, các gen liên kết hoàn toàn hoặc hoán vị gen ở một bên, ít nhất một trong hai bên bố mẹ không thể cho các loại giao tử 
[image: image235.wmf]ab;AB

, vậy kiểu gen của bố mẹ là dị hợp tử chéo 
[image: image236.wmf]®

 Kiểu gen của P là: 
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 I đúng

- 
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Có 
[image: image239.wmf]AdAd1Ad2Ad1aD
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 và 
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Nếu liên kết gen hoàn toàn ở 2 bên bố và mẹ 
[image: image241.wmf]®

 Số cây thân cao, hoa vàng dị hợp tử về 3 cặp gen: 
[image: image242.wmf]Ad
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. Nếu xảy ra hoán vị gen ở một bên thì tỉ lệ 
[image: image243.wmf]Ad
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 khác 
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[image: image245.wmf]®

 II sai

- III sai vì trong trường hợp hoán vị gen ở một bên thì số kiểu gen tối đa được tạo ra là: 
[image: image246.wmf]7.321

=

 kiểu gen. (trong đó 
[image: image247.wmf]AdAd
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 cho 7 loại kiểu gen, 
[image: image248.wmf]BbBb
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 cho 3 loại kiểu gen).

- IV sai vì nếu không có hoán vị xảy ra thì 
[image: image249.wmf]1

F

 có 2 loại kiểu gen quy định cây thân thấp, hoa vàng. Nếu có hoán vị gen xảy ra thì 
[image: image250.wmf]1

F

 có 4 loại kiểu gen quy định cây thân thấp, hoa vàng.

Vậy chỉ có 1 phát biểu đúng

	Note 7

Đối với kiểu gen dị hợp từ chéo thì trong trường hợp liên kết gen hoàn toàn hay hoán vị gen ở một bên, đời con cũng luôn cho tỉ lệ kiểu gen dạng trội – lặn : trội – trội : lặn – trội là 1 : 2 : 1


Câu 37: Đáp án C
A: cao >> a : thấp ; B : tròn >>b : dài ; D : đỏ>>d : trắng
- Cho 2 cây thân cao, hoa đỏ, quả tròn (P) giao phấn, thu được 
[image: image251.wmf]1
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 có 8 kiểu hình trong đó có 1% số cây mang kiểu hình lặn về 3 tính trạng 
[image: image252.wmf]®

 có 2 cặp gen nằm trên một cặp NST và phân li độc lập với cặp còn lại đồng thời có hiện tượng hoán vị gen xảy ra.
- Giả sử cặp Aa, Bb cùng nằm trên một NST và phân li độc lập với cặp Dd


[image: image253.wmf]®

 Theo bài ra ta có, 
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Xét bài trường hợp:

- 
[image: image256.wmf]ab
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 là giao tử hoán vị 
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- 
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 1 bên dị hợp tử đều và một bên dị hợp tử chéo
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[image: image260.wmf](
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 I, II đúng

- 
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 cây mang kiểu hình 3 tính trạng trội 
[image: image262.wmf](
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 III đúng 

- Kiểu hình mang 2 tính trạng trội là:
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 IV sai

Vậy có 3 phát biểu đưa ra là đúng
Câu 38: Đáp án B
A : đỏ >> a : trắng
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 hay 
[image: image265.wmf](

)

xAA:0,8xAa:0,2aa1

-=

 

Theo bài ra ta có ở 
[image: image266.wmf]3
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, số cây hoa trắng chiếm 25% hay
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Vậy 
[image: image268.wmf]P:24/35AA:4/35Aa:7/35aa
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 I đúng

- Tần số alen A ở thế hệ 
[image: image269.wmf](
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 II sai

- Tỉ lệ kiểu gen aa ở 
[image: image270.wmf]1
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 là: 
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 (kiểu hình 8 trắng : 27 đỏ) 
[image: image272.wmf]®

 III đúng

- IV sai vì qua các thế hệ thì cây hoa đỏ có kiểu gen đồng hợp tăng lên bao nhiêu thì cây hoa trắng có kiểu gen đồng hợp tăng lên bấy nhiêu, nên hiệu số là không thay đổi.

Vậy có 2 phát biểu đúng

	Note 8

Giả sử quần thể tự thụ ban đầu dạng 
[image: image273.wmf](
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. Gọi n là số thế hệ tự thụ phấn. Ta có:

+ Tỉ lệ kiểu gen 
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1

Aay

2

æö

=´

ç÷

èø

 

+ Tỉ lệ kiểu gen 
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+ Tỉ lệ kiểu gen 
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Câu 39: Đáp án B
P : 
[image: image277.wmf]AaBbDdAaBbDd
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Trong tổng số cây hoa đỏ ở 
[image: image278.wmf]1

F

, số cây đồng hợp 1 cặp gen chiếm tỉ lệ 
[image: image279.wmf]1
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 (đồng hợp 1 cặp gen có thể là AA, hoặc BB, hoặc DD ta có 
[image: image280.wmf]1

3
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 cách chọn. Khi ta cho dị hợp các cặp gen tự thụ thì hệ số của đồng hợp là 1 và hệ số của dị hợp là 2).
Câu 40: Đáp án B
- Đối với bài tập phả hệ có chứa 2 loại bệnh thì ta xét riêng từng loại bệnh sau đó xét chung 2 bệnh. Với bài tập này học sinh lưu ý viết các kiểu gen quy định bệnh N của nam và nữ ra để tránh nhầm lẫn.
- Bố mẹ bình thường sinh con bệnh 
[image: image281.wmf]®

 bệnh là do gen lặn quy định.

- Xác suất sinh con trai, con gái là 1/2.

H : bệnh N >> h : bình thường

HH và Hh : bệnh N ở nam; hh : nam bình thường

HH : nữ bệnh ; Hh, hh : nữ bình thường

- I đúng vì người số I và II bình thường sinh ra người con số (5) bị bệnh M nên bệnh M là do alen lặn quy định.

Quy ước A: bình thường >> a : bệnh M

- Xét bệnh M

(3), (5), (12) bị bệnh M nên có kiểu gen là 
[image: image282.wmf]aa
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 (1), (2), (7), (8), (9) có kiểu gen là Aa

Vậy số người biết chính xác có kiểu gen về bệnh M là: (1), (2), (3), (5), (7), (8), (9), (12)

- Xét bệnh N

(1), (4), (9) nam bình thường nên có kiểu gen là 
[image: image283.wmf]hh
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 (6) có kiểu gen là 
[image: image284.wmf]Hh
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 (2) có kiểu gen là 
[image: image285.wmf]Hh

 

(8) là nữ bị bệnh nên (8) có kiểu gen là 
[image: image286.wmf]HH
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 (11), (12), (13) có kiểu gen là Hh

Mẹ của người số (3) bị bệnh nên mẹ có kiểu gen là 
[image: image287.wmf]HH

®

 người số (3) có kiểu gen là Hh

Vậy biết chính xác kiểu gen của bệnh N là: (1); (2), (3), (4), (6), (8), (9), (11), (12), (13)


[image: image288.wmf]®

 Những người biết chính xác kiểu gen về cả 2 bệnh: (1), (2), (3), (8), (9), (12)


[image: image289.wmf]®

 Còn 7 người chưa biết chính xác kiểu gen 
[image: image290.wmf]®

 II đúng

- Số người dị hợp 2 cặp gen là: (2), (6), (7), (10), (11), (13) 
[image: image291.wmf]®

 II sai

* Con gái đầu lòng không bị bệnh M, không bị bệnh N đồng hợp 2 cặp gen có kiểu gen: hhAA 

- Xét bệnh N

Người số (7) có kiểu gen là 
[image: image292.wmf](
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 người số (10) có kiểu gen: 
[image: image295.wmf](
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- Xét bệnh M

Kiểu gen của (6) 
[image: image297.wmf](
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 Kiểu gen của (10) : 
[image: image300.wmf](
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Xác suất sinh con gái đầu lòng không bị bệnh M, không bị bệnh N đồng hợp 2 cặp gen của cặp 10 – 11 là: 
[image: image302.wmf]1/5.7/15.1/27/150
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 IV đúng
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 Vậy có 3 phát biểu đúng. Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com
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